
BẢO HIỂM XÃ HỘI NINH THUẬN

       PHÕNG CẤP SỔ THẺ

Stt Tên đơn vị Mã Số Ghi chú

Đơn vị Lao động

1 Bệnh viện tỉnh HZ0013Z 625

2 Báo Ninh Thuận HZ0037Z 39

3 Bảo tàng Ninh Thuận HZ0039Z 35

4 BQL DA chuyên ngành SVHTT và DL HZ0042Z 4

5 BQL DA Vốn JBíc HZ0044Z 2

6 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi HZ0045Z 69

7 Hội Luật gia tỉnh HZ0047Z 2

8 Hội Văn học nghệ thuật HZ0048Z 5

9 Sở Tài nguyên và môi trường HZ0052Z 46

10 Sở VHTT và DL HZ0053Z 48

11 Thư viện tỉnh HZ0054Z 22

12 Vp Đoàn ĐBQH và HĐND HZ0055Z 22

13 Trạm vật tư thú y HZ0056Z 5

14 Trường PTTH DTNT Phan Rang HZ0057Z 40

15 Trung tâm CSSKSS HZ0058Z 30

16 Trung tâm KNDP - MP HZ0061Z 23

17 Trung tâm NCVH Chăm HZ0062Z 19

18 Trung tâm Phát hành phim HZ0063Z 17

19 Trung tâm PCSR và KST HZ0064Z 20

20 Trung tâm TTGDSK HZ0065Z 12

21 Trung tâm văn hóa tỉnh NT HZ0066Z 34

22 Trung tâm PCBXH HZ0067Z 48

23 Ban thi đua khen thưởng HZ0070Z 8

24 Hội Khuyến học HZ0073Z 2

25 Phòng Công chúng số 1 HZ0075Z 6

26 Sở Khoa học - Công nghệ HZ0076Z 24

27 Sở LĐ-TBXH HZ0077Z 56

28 Sở Nộ vụ HZ0078Z 31

29 Thanh tra tỉnh Ninh Thuận HZ0080Z 33
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30 Trường Cao đẳng nghề HZ0081Z 116

31 Trung tâm Giống Hải sản cấp I HZ0083Z 24

32 Trung tâm Phát triển quỹ đất HZ0084Z 29

33 Trung tâm HL và Thi đấu TDTT HZ0086Z 32

34 Trung tâm TTTBKHCN HZ0087Z 18

35 ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY HZ0090Z 21

36 Văn phòng tỉnh ủy HZ0092Z 37

37 Chi cục TCĐLCL HZ0126Z 19

38 UBMTTQ tỉnh HZ0145Z 18

39 Chi cục DS KHHGĐ HZ0153Z 13

40 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo HZ0155Z 1

41 Chi cục nuôi trồng thủy sản HZ0164Z 18

42 Chi cục bảo vệ môi trường HZ0171Z 13

43 Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH HZ0172Z 39

44 BCH liên hiệp các hội khoa học và kỷ thuật HZ0174Z 2

45 Ban XDNL và QLTN nước HZ0175Z 16

46 Chi cục văn thư lưu trữ HZ0176Z 16

47 Trường Trung cấp Y tế HZ0177Z 27

48 Trung tâm tin học công báo HZ0184Z 4

49 Trung tâm quan trắc môi trường HZ0185Z 25

50 Chi cục biển HZ0186Z 8

51 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch HZ0187Z 11

52 Trung tâm Pháp y HZ0188Z 12

53 Ban nội chính tỉnh ủy HZ0198Z 11

54 Chi nhánh xăng dầu QZ0001Z 113

55 Bưu điện Ninh Thuận QZ0005Z 203

56 Viễn thông Ninh Thuận QZ0006Z 241

57 Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết QZ0010Z 55

58 Xí nghiệp VTĐS Thuận Hải QZ0012Z 166

59 Cty CP Khoáng sản Phú Yên TZ0002Z 1

60 Cty TNHH May Tiến Thuận TZ0010Z 1.691

61 Cty CP Xây dựng Ninh Thuận TZ0012Z 145

62 Cty CP Xuất khẩu Nông sản TZ0027Z 509

4.981Tổng cộng


